






Mục 1. Phạm vi gói thầu
1. Phạm vi gói thầu: 
[image: ]      
Phạm vi công việc: Thi công xây dựng các hạng mục như sau:
+ Xưởng sản xuất 4, diện tích xây dựng 4.320 m²;
+ Nhà bảo vệ;
+ Nhà chứa CTR, CTNH và kho hóa chất;
+ Nhà xe công nhân, bể nước PCCC, nhà bơm và bể xử lý nước thải;
+ Nhà vệ sinh công nhân
+ Cổng chính;
Nhà thầu nghiên cứu kỹ hồ sơ yêu cầu, phạm vi công việc, tùy theo năng lực thi công để đề xuất tham gia chào giá cho toàn bộ gói thầu.
[bookmark: _Toc204693244]	2. Thời gian thực hiện gói thầu là: 120 ngày, được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.
Mục 2. Làm rõ, sửa đổi HSYC, khảo sát hiện trường
[bookmark: _Hlk156920202]	1. Trường hợp nhà thầu cần làm rõ HSYC, nhà thầu gửi văn bản đến bên mời thầu trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. 
	2. Trường hợp sửa đổi HSYC,  có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSYC đến nhà thầu tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSĐX; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.
	3. Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường công trình cũng như khu vực liên quan và tự chịu trách nhiệm tìm hiểu mọi thông tin cần thiết để lập HSĐX cũng như thực hiện hợp đồng thi công công trình nếu trúng thầu. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả. 
Mục 3. Thành phần của HSĐX
HSĐX do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm:	                                                 
1. Đơn dự thầu theo Mẫu số 01 Chương III;
2. Thỏa thuận liên danh nếu là nhà thầu liên danh theo Mẫu số 02 Chương III;  
3. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, của người ký đơn dự thầu;
4. Đề xuất kỹ thuật theo quy định tại Mục 2, Chương II; 
5. Đề xuất về giá theo Mẫu số 03 Chương III; 
Mục 4. Giá dự thầu
	1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của HSYC, kể cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. 
	2. Nhà thầu chào giá cho tất cả các công việc nêu trong bảng giá tương ứng quy định tại Mẫu số 03A và mẫu số 03B Chương III.
Mục 5. Hiệu lực của HSĐX
	1. Thời gian có hiệu lực của HSĐX phải bảo đảm theo yêu cầu là 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. 
[bookmark: _Hlk156921836]	2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSĐX, Bên mời thầu có thể đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSĐX. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản. 
Mục 6. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX
	1. Nhà thầu phải chuẩn bị một (01) bản gốc, một (02) bản chụp. Nhà thầu cần ghi rõ tên gói thầu, tên nhà thầu, tên bên mời thầu bên ngoài túi đựng HSĐX. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản chụp và bản gốc. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.
	2. Tất cả các thành phần của HSĐX nêu tại Mục 3 Chương I phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của nhà thầu. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSĐX phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo phân công trong thỏa thuận liên danh. 
[bookmark: _Hlk162274861]	3. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó của người ký đơn dự thầu. 
[bookmark: _Hlk162278013][bookmark: _Hlk203125936]Mục 7. Thời điểm đóng thầu và mở thầu
1. HSĐX do nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Bên mời thầu - Công ty Cổ phần Lâm nghiệp 19, Địa chỉ: 05 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu là: 16h00, ngày 24 tháng 07 năm 2026.
2. Mở thầu
Bên mời thầu chủ động thực hiện tiến hành mở thầu bao gồm các nội dung sau: 
a) Kiểm tra niêm phong; 
b) Thông tin về tên nhà thầu:
- Tham dự độc lập hay liên danh; 
- Số lượng bản gốc, bản chụp; 
- Giá dự thầu chào trong đơn dự thầu; 
- Thời gian có hiệu lực của HSĐX; 
- Thời gian thực hiện gói thầu; 
- Các thông tin khác liên quan.
Mục 8. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
[bookmark: _Hlk162275010]Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhà thầu tham dự thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Tên gói thầu;
- Loại hợp đồng.
- Thời gian thực hiện gói thầu. 
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:
- Tên nhà thầu;
- Mã số thuế (nếu có);
- Giá trúng thầu;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
c) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.
Mục 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
[bookmark: _Toc399947659]1. Trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu được lựa chọn phải cung cấp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải sử dụng Mẫu thư bảo lãnh được Bên mời thầu chấp thuận.
[bookmark: _Toc399947660]2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
[bookmark: _Toc399947661]a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;
[bookmark: _Toc399947662]b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;
[bookmark: _Toc399947663]c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Mục 10. Các điều kiện thương thảo Hợp đồng
	STT
	Các tiêu chí tham dự thầu
	Yêu cầu
	Mức độ yêu cầu đáp ứng

	I
	Các điều khoản thương mại hợp đồng
	
	

	1
	Hình thức hợp đồng
	Hợp đồng trọn gói
	Phải đáp ứng

	2
	Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	- 5% giá trị hợp đồng
- Thời hạn bằng tiến độ hợp đồng (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang)
	Thương thảo 2 bên

	3
	Bảo lãnh tạm ứng 
	- 100% giá trị tạm ứng
- Thời hạn “Đến khi thu hồi hết tiền tạm ứng” (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang).
	Phải đáp ứng

	4
	Bảo lãnh bảo hành 
	- 5% giá trị quyết toán
- Thời hạn bằng thời gian bảo hành (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang).
	Phải đáp ứng

	5
	Tạm ứng hợp đồng
	- 30% giá trị hợp đồng
- Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký
	Thương thảo 2 bên

	6
	Thanh toán giai đoạn: Theo khối lượng nghiệm thu hoàn thành hàng tháng hoặc theo từng đợt hoàn thành
	- Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu đến 90% giá trị khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện được nghiệm thu. Bên giao thầu thanh toán sau khi đã khấu trừ giá trị đã tạm ứng theo tỷ lệ tương ứng, đã thanh toán.
	Thương thảo 2 bên

	7
	Quyết toán hợp đồng
	- Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu đến 95% giá trị quyết toán được phê duyệt. Bên giao thầu thanh toán sau khi đã khấu trừ giá trị đã tạm ứng, đã thanh toán, phạt Hợp đồng, tiền bồi thường thiệt hại và các chi phí khác Nhà thầu phải chịu liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng (nếu có)
	Thương thảo 2 bên

	8
	Bảo hành
	- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng.
- Bên giao thầu sẽ thanh toán nốt 5% giá trị còn lại khi nhà thầu cung cấp bảo lãnh bảo hành.
	Phải đáp ứng



Mục 11 . Các tài liệu kèm theo HSYC
- Biểu mẫu dự thầu
- Bản vẽ thiết kế thi công;
- Chỉ dẫn kỹ thuật;
- Bảng tiên lượng mời thầu;
Chương II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX
Mục 1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 
1.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Bảng số 01 
	[bookmark: _Hlk219905309]Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	
	

	1
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(1) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Cam kết trong đơn dự thầu và cung cấp tài liệu chứng minh

	2
	Yêu cầu về tài chính

	2.1
	Kết quả hoạt động tài chính(2)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	

	2.2
	Doanh thu bình quân hằng năm
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 20.458.893.000 VND
	Đánh giá
	

	3
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự(3)
	Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu) là các năm 2023, 2024 và 2025.
 - 02 Hợp đồng bao gồm các hạng mục: Nhà bảo vệ, nhà xe, bể nước PCCC, bể xử lý nước thải, nhà chứa chất thải rắn (CTR) và nhà xưởng sản xuất có kết cấu nhịp lớn dạng khung thép, khẩu độ ≥ 35 m, không bố trí cột giữa, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là ≥ 6.819.631.000. 
Tổng giá trị 02 hợp đồng ≥ 13.639.262.000 đồng.
Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị ≥ 13.639.262.000  thì được coi là đáp ứng
	Đánh giá
	Mẫu số 05



Ghi chú:
[bookmark: _Hlk81164771](1) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
[bookmark: _Hlk154064041][bookmark: _Hlk171950247](2) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu.
(3) Đối với các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.
(4) Hoàn thành toàn bộ nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình/hạng mục và được nghiệm thu; hoàn thành phần lớn nghĩa là đã hoàn thành và được nghiệm thu ít nhất 80% khối lượng công việc của công trình/hạng mục công trình. Thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
(5) Nhà thầu quản lý là nhà thầu không trực tiếp thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc của gói thầu mà ký hợp đồng với các nhà thầu khác để thực hiện nhưng nhà thầu vẫn quản lý việc thực hiện của các nhà thầu mà mình đã ký hợp đồng, đồng thời vẫn chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như rủi ro liên quan đến giá thành, tiến độ thực hiện, chất lượng và các nội dung khác của gói thầu.  
1.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật.
a) Nhân sự chủ chốt
[bookmark: _Hlk82989473]Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương III để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu của gói thầu và những yêu cầu sau đây: 
Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt 
	STT
	Vị trí công việc
	Tổng số năm kinh nghiệm tối thiểu
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự tối thiểu
	Trình độ chuyên môn

	1
	Chỉ huy trưởng công trình
	5
	5
	 - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; 
- Đáp ứng điều kiện hành nghề đối với chỉ
huy trưởng công trường theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. 
- Có chứng nhận bồi thường nghiệp vụ an toàn lao động còn hiệu lực. 
- Đã đảm nhận vị trí Chỉ huy trưởng công trường ít nhất 02 công trình nhà công nghiệp, cấp III trở lên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu (kèm theo tài liệu chứng minh).

	2
	Cán bộ kỹ thuật thi công
	3
	3
	 + Tốt nghiệp đại học trở lên liên quan chuyên ngành xây dựng dân dụng;
 + Đã là cán bộ kỹ thuật thi công ít nhất 02 công trình nhà dân dụng và công nghiệp cấp III trở lên (Có giấy tờ chứng minh kinh nghiệm tương ứng);
 + Có hợp đồng lao động với nhà thầu tham dự thầu;

	3
	Cán bộ phụ trách An toàn lao động
	3
	3
	 + Tốt nghiệp đại học trở lên.
 + Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
 + Đã phụ trách ATLĐ ít nhất 01 công trình Dân dụng và công nghiệp cấp III trở lên (Có giấy tờ chứng minh kinh nghiệm tương ứng).
 + Có hợp đồng lao động với nhà thầu tham dự thầu;

	4
	Cán bộ phụ trách thanh quyết toán
	3
	3
	 + Tốt nghiệp đại học trở lên.
 + Đã là cán bộ phụ trách thanh quyết toán ít nhất 01 công trình Dân dụng và công nghiệp cấp III trở lên (Có giấy tờ chứng minh kinh nghiệm tương ứng).
 + Có hợp đồng lao động với nhà thầu tham dự thầu;

	5
	Cán bộ Phụ trách kỹ
thuật thi công điện
	3
	3
	- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện. 
- Đã đảm nhận vị trí phụ trách kỹ thuật thi công hạng mục điện ít nhất 01 công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, cấp III trở lên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu (kèm theo tài liệu chứng minh)

	6
	Cán bộ Phụ trách kỹ
thuật thi công phần nước
	3
	3
	- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật cấp, thoát nước. 
- Đã đảm nhận vị trí phụ trách kỹ thuật thi công hạng mục cấp, thoát nước ít nhất 01 công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, cấp III trở lên kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu (kèm theo tài liệu chứng minh)


b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu
	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Máy đào ≥ 1,25m3
Kèm theo giấy đăng ký phương tiện hoặc hoá đơn mua của thiết bị (Trường hợp thuê thiết bị thi công thì phải có hợp đồng thuê thiết bị với bên cho thuê và đính kèm tài liệu chứng minh chủ quyền của Bên cho thuê như trên) và giấy kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật còn hiệu lực nộp cùng HSĐX. Nếu nhà thầu kê khai thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định

	



02 chiếc

	2
	Ô tô tự đổ ≥ 10T
Kèm theo giấy đăng ký phương tiện hoặc hoá đơn mua của thiết bị (Trường hợp thuê thiết bị thi công thì phải có hợp đồng thuê thiết bị với bên cho thuê và đính kèm tài liệu chứng minh chủ quyền của Bên cho thuê như trên) và giấy kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật còn hiệu lực nộp cùng HSĐX. Nếu nhà thầu kê khai thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định.

	



03 chiếc

	3
	Xe lu rung ≥ 8 tấn
Kèm theo giấy đăng ký phương tiện hoặc hoá đơn mua của thiết bị (Trường hợp thuê thiết bị thi công thì phải có hợp đồng thuê thiết bị với bên cho thuê và đính kèm tài liệu chứng minh chủ quyền của Bên cho thuê như trên) và giấy kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật còn hiệu lực nộp cùng HSĐX. Nếu nhà thầu kê khai thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định

	



01 chiếc

	4
	Cần cẩu trọng tải ≥ 10T (có giấy kiểm định còn hiệu lực)
	01 chiếc

	5
	Máy cắt uốn thép

	02 Máy

	6
	Máy hàn dầm đứng thông minh 3 trong 1
Kèm theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thiết bị để chứng minh trọn bộ máy đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu như sau: chiều cao bụng dầm gia công từ 200–1.500 mm; chiều rộng cánh dầm từ 200–800 mm; chiều dài dầm từ 4.000–15.000 mm; chiều dày bụng dầm từ 6–30 mm; chiều dày cánh dầm từ 6–40 mm; tốc độ hàn từ 200–1.600 mm/phút; tư thế hàn 2F; nguồn điện AC380V, 3 pha, 4 dây; tổng công suất của trọn bộ thiết bị không nhỏ hơn 96 kW.
	01 bộ

	7
	Máy phun bi 
Kèm theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thiết bị để chứng minh trọn bộ máy đáp ứng tối thiểu các thông số kỹ thuật sau: khả năng làm sạch kết cấu thép có kích thước phôi không nhỏ hơn 800 × 1.600 × 15.000 mm; năng suất làm sạch không nhỏ hơn 120 tấn/giờ; tổng công suất của trọn bộ thiết bị không nhỏ hơn 146 kW; chất lượng làm sạch bề mặt đạt cấp Sa2.5.
	01 bộ 

	8
	Máy hàn bán tự động MIG
Kèm theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thiết bị để chứng minh máy hàn bán tự động MIG có dòng hàn ≥ 500A.
	02 bộ

	9
	Máy cắt Plasma
Kèm theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thiết bị để chứng minh máy cắt CNC Plasma/Oxy-gas điều khiển số có chiều dài ray không nhỏ hơn 14 m, chiều rộng cắt hữu dụng không nhỏ hơn 13 m.
	01 bộ

	10
	Máy trộn bê tông ≥ 250 lít

	02 Máy

	11
	Máy đầm dùi ≥1,5kW

	02 Máy

	12
	Máy đầm đất cầm tay
	02 Máy

	13
	Máy toàn đạc (Có giấy kiểm định còn hiệu lực)
	01 Máy

	14
	Máy thủy bình (Có giấy kiểm định còn hiệu lực)
	01 Máy


Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt
	[bookmark: _Hlk219905339]Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (Xi măng, cát, đá dăm, sắt thép các loại,…).
	- Vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho thi công, lắp đặt vào công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời chào giá và hồ sơ thiết kế, có Bản cam kết sử dụng các loại vật liệu hợp chuẩn, hợp quy để thi công, lắp đặt cho công trình theo đúng quy định tại
Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 đáp ứng chỉ tiêu sau:
+ Có bảng kê nêu đầy đủ các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị chính thể hiện đầy đủ số lượng, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ.
+ Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp phù hợp đảm bảo được khả năng cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị chính đáp ứng chất lượng, số lượng cho gói thầu.
	Đạt

	
	Không có bảng kê đầy đủ nguồn gốc xuất xứ các loại vật tư, vật liệu, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế.
Không có Hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu chính.
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật:

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	- Có thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt bằng thi công: lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, liên lạc, an toàn trong quá trình thi công với nội dung hợp lý, khả thi phù hợp.
- Có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho các công trình lân cận trong quá trình thi công.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.2. Giải pháp thi công 
	Có đề xuất về giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	3. Biện pháp tổ chức thi công:

	3.1. Bảo đảm an toàn giao thông
	Có đề xuất đầy đủ phương án đảm bảo ATGT hợp lý trong suốt quá trình thi công
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.
	Không đạt

	3.2. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc theo hồ sơ thiết kế.
	- Nhà thầu có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình. Biện pháp phải hợp lý khả thi phù hợp với thiết kế, phù hợp với điều kiện công trường, với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công. Có bản vẽ biện pháp thi công thể hiện kích thước phù hợp với thiết kế.
	Đạt

	
	- Nhà thầu không lập thuyết minh biện pháp thi công hoặc thuyết minh được lập còn sơ sài, thiếu nội dung đối với một số hạng mục công việc, chưa thể hiện đầy đủ trình tự, giải pháp thi công.
	Không đạt

	4. Tiến độ thi công:

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá <=120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá <=90 ngày.  
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng HSYC
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy 
	

	
Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.3. Biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão

	Biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão
	Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão trong quá trình thi công gói thầu với nội dung phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh về biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão trong quá trình thi công gói thầu hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	7.1. Bảo hành
	

	Thời gian bảo hành 12 tháng. Nhiệm vụ bảo hành và chuyển giao vận hành sử dụng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. Có phương án và nhiệm vụ bảo hành rõ ràng trong suốt quá trình bảo hành.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. Không có phương án bảo hành trong suốt quá trình bảo hành hoặc phương án bảo hành không rõ ràng.
	Không đạt

	7.2. Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành

	Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành
	Có thuyết minh về trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành và đảm bảo thực hiện ngay trong vòng ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu theo
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	8.1 Uy tín trong việc tham gia dự thầu gói thầu xây lắp của nhà thầu Trường hợp nhà thầu liên
danh: Từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này Trường hợp nhà thầu cam kết không trung thực mà
Chủ đầu tư, Chủ đầu tư và các bên liên quan phát hiện thì sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
	Nhà thầu có cam kết chưa từng vi phạm một trong các hành vi sau:
a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi đượcmời đối chiếu tài liệu;
b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này;
c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;
d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng;
đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;
g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn;
i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước.
- Đối với nhà thầu có hành vi vi phạm một trong các hành vi nêu trên, nhà thầu phải có văn bản nêu rõ hành vi vi phạm,và phải thực hiện biện pháp bảo đảm dựthầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầuđối với nhà thầu khác trong thời hạn 02 năm kể từ
lần cuối cùng thực hiện hành vi này.
- Trường hợp liên danh: Thành viên liên danh có hành vi vi phạm một trong các hành vi nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận
trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	8.2 Uy tín của nhà thầu thông
qua việc thực hiện các hợp
đồng xây lắp của nhà thầu
Trường hợp nhà thầu liên
danh: Từng thành viên
trong liên danh phải đáp
ứng yêu cầu này
Trường hợp nhà thầu cam
kết không trung thực mà bị
Chủ đầu tư và các bên liên
quan phát hiện thì sẽ bị xử
lý vi phạm theo quy định
của pháp luật về đấu thầu
	Nhà thầu có cam kết đối với các hợp đồng xây lắp đã thực hiện trong vòng 05 năm gần đây:
+ Không bị chậm tiến độ do lỗi của nhà
thầu.
+ Không bị phạt do vi phạm hợp đồng.
+ Không bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của
nhà thầu.
+ Công trình không có các sự cố xảy ra
trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi
của nhà thầu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt


Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính






































Chương III. BIỂU MẪU
Mẫu số 01
ĐƠN DỰ THẦU
________, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi: __________________ [Ghi tên Bên mời thầu]
	

[bookmark: _Hlk186105268]Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, __[Ghi tên nhà thầu], có địa chỉ tại ______[Ghi địa chỉ của nhà thầu] cam kết thực hiện gói thầu__[Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là__[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền dự thầu] cùng với bảng giá dự thầu kèm theo. Thời gian thực hiện gói thầu là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].
Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu].
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh).
[bookmark: _Hlk81165634]2. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);
5. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.
6. Những thông tin kê khai trong HSĐX là trung thực.
7. Trường hợp trúng thầu, HSĐX và các văn bản bổ sung, làm rõ HSĐX tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
8. Nếu HSĐX của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của HSYC.
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]








Mẫu số 02
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 
	 , ngày 	 tháng 	 năm 		
Gói thầu: ___ [Ghi tên gói thầu]
Thuộc: ___ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ ___ (2);
- Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói thầu _______ [Ghi tên gói thầu] ngày ___ tháng ____ năm ____[Ngày được ghi trên HSYC];
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh                     [Ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ:										
Địa chỉ: 										          
Điện thoại: 										
E-mail: 										
Tài khoản: 										
Mã số thuế: 										
Giấy ủy quyền số __ ngày __tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___[Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án].
2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là:              [Ghi tên của liên danh].
3. Các thành viên cam kết không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh
- Bồi thường thiệt hại cho Tổng thầu theo quy định nêu trong hợp đồng
- Hình thức xử lý khác           [Ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh 
Các bên nhất trí ủy quyền cho        [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):
[- Ký đơn dự thầu;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Tổng thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;
- Tham gia quá trình thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng        [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây(4): 
	STT
	Tên
	Nội dung công việc đảm nhận
	Giá trị đảm nhận hoặc tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
	
	

	2
	Tên thành viên thứ 2
	
	

	....
	....
	
	

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	


	Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
	1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
	2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
	- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
	- Nhà thầu liên danh không được chỉ định thầu;
	- Hủy thầu gói thầu          [Ghi tên gói thầu] thuộc ___ [Ghi tên dự án] theo thông báo của Tổng thầu.
	Thỏa thuận liên danh được lập thành         bản, mỗi bên giữ        bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH(5)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]











Mẫu số 03A
BẢNG GIÁ DỰ THẦU
	STT
	Mô tả công việc mời thầu
	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Đơn giá dự thầu
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(4) x (6)

	I
	Các hạng mục
	A=A1+A2+…

	I.1
	Hạng mục 1
	A1

	1
	…
	 
	
	
	 
	 

	2
	…
	 
	
	
	 
	 

	I.2
	Hạng mục 2
	A2

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	…
	
	
	
	
	…

	II
	Chi phí cho các hạng mục đề xuất tăng, giảm
	

	1
	…….
	
	
	
	
	Y2

	Tổng giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)):
	X2=A+B1+Y1+Y2


Đại diện hợp pháp của nhà thầu
  [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]












Mẫu số 03C
BẢNG DANH MỤC VẬT TƯ ĐỀ XUẤT
Gói thầu:  ______________________
Dự án:       ______________________
Địa điểm:  ______________________


	Stt
	Tên vật liệu
	Quy cách, tiêu chuẩn 
	Nhà sản xuất/xuất xứ/nhãn hiệu

	1
	Xi măng PCB40
	Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 6260:2020 và QCVN 16:2023/BXD
	Phúc Sơn hoặc Nghi Sơn hoặc tương đương

	2
	Đá dăm 1x2; 2x4; 4x6
	Đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật theo TCVN 7570:2006
và QCVN 16:2023/BXD
Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Trên thị trường tỉnh
Gia Lai

	3.
	Cát vàng, cát mịn 
	Đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật theo TCVN 7570:2006
và QCVN 16:2023/BXD
Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Trên thị trường tỉnh
Gia Lai

	4.
	Thép tròn (tròn trơn,
vằn) các loại
	Đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật theo TCVN 1651-1,2:2018 và QCVN 7:2011/BKHCN
Quy cách, kích thước theo thiết kế
	Pomina hoặc Hòa Phát
hoặc tương đương

	5.
	Thép hình, thép hộp mạ kẽm
	Quy cách, kích thước theo thiết kế
	Hoa sen hoặc Hòa Phát
hoặc tương đương

	6.
	Gạch rỗng 6 lỗ
	Đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật theo TCVN 6477:2016
và QCVN 16:2023/BXD; Quy cách, kích thước theo thiết kế
	Trên thị trường tỉnh
Gia Lai

	7.
	Tôn lạnh sóng vuông mạ màu
	Quy cách, kích thước theo
thiết kế
	Pomina hoặc Hòa Phát hoặc tương đương

	8.
	Cửa đi, cửa sổ nhôm
	Ðáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật theo TCVN 5839:1994 và TCVN 5910:1995; Quy cách, kích thước theo thiết kế
	Xingfa Việt Nam hoặc tương
đương

	9.
	Sơn trong và ngoài nhà
	Ðáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật theo TCVN 8652:2012
và QCVN 16:2023/BXD
	JUNTON
hoặc tương đương

	12.
	Dung dịch chống thấm
	Quy cách theo thiết kế
	Sika hoặc tương đương

	13.
	Dây điện, cáp điện
các loại
	Ðáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 04:2019/BKHCN và Sửa đổi 01:2016 QCVN 04:2019/BKHCN; Quy cách, kích thước, tiêu chuẩn theo thiết kế
	Cadivi hoặc tương
đương

	14.
	Aptomat CB, MCB,
MCCB
	Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Panasonic hoặc tương
đương

	15.
	Công tắc, ổ cắm, cầu
chì các loại
	Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Panasonic hoặc tương
đương

	16.
	Các loại đèn
	Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Rạng Đông hoặc tương
đương

	17.
	Các loại ống bảo vệ dây dẫn điện
	Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Nanoco hoặc tương
đương

	18.
	Ống nhựa cấp, thoát
nước; và phụ kiện
	Ðáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật theo TCVN 8491 :2011 và QCVN 16:2023/BXD; Quy cách, kích thước theo thiết kế
	Đạt Hòa hoặc tương
đương

	19.

	Xí bệt
	Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Viglacera hoặc tương đương

	20.
	Chậu tiểu nam
	Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Viglacera hoặc tương đương

	21.
	Gạch ốp, lát
	Quy cách, tiêu chuẩn theo
thiết kế
	Viglacera hoặc tương đương

	22.
	Các vật tư, vật liệu,
thiết bị khác
	Theo hồ sơ thiết kế được phê
duyệt


Ghi chú: Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư
a) Về quy cách vật tư, vật liệu: Thể hiện trong bản vẽ thiết kế,
b) Chất lượng của vật liệu chính được kiểm tra và đánh giá theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, và Yêu cầu các vật tư, thiết bị đưa vào công trình phải có nguồn  gốc, xuất xứ, thương hiệu, quy cách, tính năng kỹ thuật và có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng  và có kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu theo các phép thử quy định. Đối với các loại vật tư  chính Nhà thầu còn phải cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, thương hiệu, quy cách, tính năng kỹ thuật, ... khi đưa vào sử dụng thi công công trình.
	    Vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng để thi công phải được kiểm tra và tổ chức nghiệm thu chất lượng theo quy định hiện hành.
    Đối với các loại vật tư, thiết bị có số lượng và giá trị lớn như: Cửa, mặt dựng
các loại, vật tư điện, nước, gạch ốp lát, sơn nước, … trước khi lắp đặt hay đưa vào sử dụng 
phải trình mẫu cho Chủ đầu tư và các nhà Tư vấn kiểm tra, xem xét, nếu đạt mới cho đơn vị 
thi công triển khai thi công hàng loạt (mẫu được lưu suốt trong quá trình thi công để làm cơ 
sở giám sát).
Các loại vật tư phụ (ngoài vật tư chính) đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn cơ sở … Một số vật tư chưa đăng ký tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn cơ sở chỉ được đưa vào sử dụng khi có ý kiến thống nhất của Chủ đầu tư và nhà Tư vấn.
c) Các yêu cầu cơ bản về chất lượng vật liệu:
- Các nhóm mặt hàng xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch đá ốp lát, ống nhựa, thiết bị điện …phải đạt yêu cầu hợp chuẩn, hợp quy theo đúng quy định tại QCVN 16:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng,
- Các loại vật tư sử dụng loại vật tư thông dụng, có chất lượng cao hiện có trên thị trường,
d) Các vật liệu, vật tư, thiết bị chính dự kiến đưa vào công trình:
Các vật liệu dự kiến đưa vào công trình phải có chất lượng, giá cả, đặc tính kỹ thuật tương đương (hoặc tốt hơn) so với các loại vật liệu, vật tư có nguồn gốc sản xuất, quy cách chất lượng như sau:

	



























[bookmark: _Hlk162422326][bookmark: _Hlk164616934]Mẫu số 04
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU (1)
Ngày: _________________
Tên gói thầu: _________________

	Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu. Trong trường hợp liên danh, điền tên của từng thành viên]

	Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:
[điền tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

	Năm thành lập công ty:


	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:


	Thông tin về đại diện ủy quyền của nhà thầu
Tên: _____________________________________
Địa chỉ: ___________________________________
Số điện thoại: _______________________
Địa chỉ email: ______________________________

	1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký hoạt động hợp pháp...
2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.



Ghi chú: 
(1) Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 05
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN
Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].
Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VND 

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VND 

	Tên dự án/dự toán mua sắm:
	[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:
Điện thoại:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại kể cả mã quốc gia, mã vùng]
[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 1.1 Chương II (2) 

	1. Loại kết cấu, cấp công trình
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	2. Giá trị hợp đồng đã thực hiện
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	3. Quy mô thực hiện
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	4. Phương pháp, công nghệ
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	5. Các nội dung khác
	[ghi thông tin (nếu có)]


Ghi chú:
Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSYC và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của HSYC. 
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. Trường hợp HSYC không yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự thì bỏ qua Bảng này. 
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  
(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND để làm cơ sở đánh giá.
[bookmark: _Hlk164617415]
Mẫu số 06A
BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

[bookmark: _Hlk81167642]Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 1.2 Chương II và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này) thì Tổng thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 
Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì HSĐX bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSĐX của nhà thầu bị loại.
	STT
	Họ và tên
	Vị trí công việc

	1
	 [ghi thông tin họ và tên nhân sự chủ chốt trong HSĐX ]
	[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu] 

	2
	
	

	…
	 
	 



[bookmark: _Hlk162422449]Mẫu số 06B
	
	BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

	Thông tin nhân sự
	
	Công việc hiện tại

	STT
	Tên
	Căn cước công dân/ Hộ chiếu
	Vị trí
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn
	Tên người sử dụng lao động
	Địa chỉ của người sử dụng lao động
	Chức danh
	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại
	Người liên lạc (trưởng phòng/cán bộ phụ trách nhân sự)
	Điện thoại/ Email

	1
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt 2]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	n
	 [ghi tên nhân sự chủ chốt n]
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


[bookmark: _Hlk164683581]








Mẫu số 06C
	BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

	STT
	Tên nhân sự chủ chốt
	Từ ngày
	Đến ngày
	Công ty/Dự án/dự toán mua sắm/Chức vụ/Hợp đồng/Kinh nghiệm chuyên môn và 
quản lý có liên quan

	1
	[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]


	…
	…
	 …

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	2
	[ghi tên nhân sự chủ chốt 2]

	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	



Liệt kê theo trình tự thời gian quá trình công tác của chuyên gia, không cần liệt kê các công việc đã làm không phù hợp hoặc không liên quan với công việc đang yêu cầu.
Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu. 


[bookmark: _Hlk164683736]Mẫu số 06D
BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU
Nhà thầu phải kê khai những thiết bị thi công chủ yếu và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói thầu. Thiết bị thi công chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu đề xuất trong HSĐX không đáp ứng yêu cầu thì Tổng thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 
Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của HSYC thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị thi công chủ yếu không trung thực trong HSĐX nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, HSĐX của nhà thầu bị loại.
	STT
	Thông tin thiết bị
	Hiện trạng

	
	Loại thiết bị
	Tên nhà sản xuất
	Đời máy (model)
	Công suất
	Năm sản xuất
	Tính năng
	Xuất xứ
	Địa điểm hiện tại của thiết bị
	Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại
	Nguồn thiết bị (Sở hữu của nhà thầu/đi thuê/cho thuê/chế tạo đặc biệt)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các thông tin dưới đây: 
	STT
	Chủ sở hữu
	Thỏa thuận

	
	Loại thiết bị
	Tên chủ sở hữu
	Địa chỉ chủ sở hữu
	Số điện thoại
	Địa chỉ email
	Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án

	
	
	
	
	
	
	



Mẫu số 07
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________

	[bookmark: _Hlk87137597]
	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)

	
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của HSYC 

	
	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Doanh thu hàng năm (không bao gồm thuế VAT)
	
	
	

	Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
[bookmark: _Hlk81166598][bookmark: _Hlk81166720][bookmark: _Hlk101100737](2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
[bookmark: _Hlk81166635]Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSYC/số năm.
Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSYC thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
Nhà thầu phải nộp các tài liệu như sau:
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Mẫu số 08
BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Nhà thầu đề xuất tiến độ thực hiện phù hợp với yêu cầu của Tổng thầu và phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu
	STT
	Công trình
	Địa điểm
	Thời gian hoàn thành
công trình
	Thời gian hoàn thành công trình do nhà thầu đề xuất
[ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
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	Thời gian hoàn thành công trình muộn nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
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Chương IV
BẢNG TIÊN LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ
	STT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	HẠNG MỤC XƯỞNG SẢN XUẤT 4
	
	

	 
	PHẦN MÓNG
	 
	 

	1
	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất IV
	100m3
	9,899

	2
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm
	tấn
	0,716

	3
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm
	tấn
	2,843

	4
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm
	tấn
	2,849

	5
	Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật
	100m2
	3,456

	6
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	m3
	31,560

	7
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	111,416

	8
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,584

	9
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	3,123

	10
	Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng
	100m2
	2,884

	11
	Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	22,996

	12
	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật
	100m2
	0,421

	13
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	4,715

	14
	San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt Y/C K = 0,95
	100m3
	9,459

	15
	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới
	100m3
	6,378

	16
	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	511,187

	17
	Thi công xoa nền bằng sika cắt ron nền đánh bóng nhẵn
	m2
	4.262,650

	18
	Cung cấp, gia công lắp đặt bu lông móng
	bộ
	228,000

	 
	PHẦN THÂN
	 
	 

	19
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,231

	20
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	1,097

	21
	Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật
	100m2
	1,920

	22
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	9,600

	23
	Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	98,920

	24
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,627

	25
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	1,289

	26
	Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng
	100m2
	1,311

	27
	Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	10,768

	28
	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,296

	29
	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	100m2
	0,641

	30
	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	3,224

	31
	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	494,600

	32
	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	494,600

	33
	Trát trụ cột, lam đứng, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	289,560

	34
	Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	226,760

	35
	Sơn dầm, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
	m2
	1.010,920

	36
	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
	m2
	558,673

	 
	PHẦN KÈO THÉP
	 
	 

	37
	Gia công cột bằng thép tấm
	tấn
	24,551

	38
	Lắp cột thép các loại
	tấn
	24,551

	39
	Gia công vì kèo thép khẩu độ lớn, khẩu độ >36m
	tấn
	61,373

	40
	Lắp vì kèo thép khẩu độ >18m
	tấn
	61,373

	41
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
	1m2
	2.722,027

	42
	Gia công xà gồ thép
	tấn
	27,164

	43
	Lắp dựng xà gồ thép
	tấn
	27,164

	44
	Gia công giằng mái thép
	tấn
	2,089

	45
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
	1m2
	115,969

	46
	Lắp dựng giằng thép bu lông
	tấn
	2,089

	47
	Lợp mái bằng tôn múi dày 0.45mm
	100m2
	48,808

	48
	Lợp tôn bao che dày 0.4mm
	100m2
	15,571

	49
	Cung cấp và lắp đặt tôn diềm mái
	md
	170,780

	50
	Cung cấp và lắp đặt ty giằng xà gồ mái
	bộ
	536,000

	51
	Cung cấp và lắp đặt tăng đơ mái
	cái
	80,000

	52
	Cung cấp và lắp đặt giằng cáp mái
	m
	956,800

	53
	Cung cấp và lắp đặt bu lông M24x80
	bộ
	1.060,000

	54
	Cung cấp và lắp đặt bu lông M20x80
	bộ
	688,000

	55
	Cung cấp và lắp đặt bu lông M16x70
	bộ
	120,000

	56
	Cung cấp, gia công và lắp đặt cửa đi, cửa thoát hiểm
	m2
	216,240

	57
	Cung cấp, gia công và lắp đặt cửa sổ
	m2
	141,600

	58
	Cung cấp, gia công và lắp đặt lam gió
	m2
	139,500

	59
	Cung cấp, gia công và lắp dựng thang thoát hiểm
	bộ
	1,000

	 
	PHẦN NHÀ VỆ SINH
	 
	 

	60
	Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ  - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	4,759

	61
	Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ  - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	1,296

	62
	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	97,212

	63
	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	2,760

	64
	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	21,860

	65
	Lát nền, sàn gạch - Tiết diện gạch ≤ 0,09m2, vữa XM M75, PCB40
	m2
	21,860

	66
	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40
	m2
	64,980

	67
	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao
	m2
	21,805

	68
	Cung cấp, gia công lắp đặt cửa đi Dw
	m2
	12,000

	69
	Cung cấp, gia công lắp đặt tấm ngăn 
	m2
	22,580

	70
	Thi công cắt đục điện nước
	m2
	27,440

	71
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 4m - Đường kính 21mm
	100m
	0,320

	72
	Cung cấp và lắp đặt co nhựa D21
	cái
	8,000

	73
	Cung cấp và lắp đặt T nhựa D21
	cái
	10,000

	74
	Cung cấp và lắp đặt co ren trong D21
	cái
	14,000

	75
	Cung cấp và lắp đặt T cầu  
	cái
	6,000

	76
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 4m - Đường kính 34mm
	100m
	0,240

	77
	Cung cấp và lắp đặt co ống D34
	cái
	8,000

	78
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 4m - Đường kính 60mm
	100m
	0,160

	79
	Cung cấp lắp đặt co D60
	cái
	8,000

	80
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 4m - Đường kính 114mm
	100m
	0,240

	81
	Cung cấp và lắp đặt co ống D114
	cái
	8,000

	82
	Cung cấp và lắp đặt Y ống D114
	cái
	4,000

	83
	Cung cấp và lắp đặt T ống D114
	cái
	8,000

	84
	Lắp đặt xí bệt
	bộ
	6,000

	85
	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh
	cái
	6,000

	86
	Lắp đặt xí bệt
	bộ
	6,000

	87
	Lắp đặt chậu tiểu nam
	bộ
	4,000

	88
	Lắp đặt chậu tiểu nam
	bộ
	4,000

	89
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi
	bộ
	4,000

	90
	Lắp đặt vòi rửa 1 vòi
	bộ
	4,000

	91
	Lắp đặt gương soi
	cái
	4,000

	92
	Lắp đặt vòi rửa 1 vòi (vòi rửa sàn)
	bộ
	4,000

	93
	Lắp đặt phễu thu - Đường kính 50mm
	cái
	4,000

	94
	Lắp đặt bể nước Inox 1m3
	bể
	2,000

	95
	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤15mm
	m
	16,000

	96
	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 1.5mm2
	m
	16,000

	97
	Cung cấp và lắp đặt đế đơn chìm
	cái
	4,000

	98
	Cung cấp và lắp đặt mặt nạ đơn
	cái
	4,000

	99
	Lắp đặt công tắc 1 hạt
	cái
	4,000

	100
	Cung cấp và lắp đặt cầu chì
	cái
	4,000

	101
	Lắp đặt đèn ống dài 0,6m, hộp đèn 1 bóng
	bộ
	4,000

	102
	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất IV
	100m3
	0,453

	103
	Ván khuôn móng cột - Móng tròn, đa giác
	100m2
	0,724

	104
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	m3
	1,051

	105
	Bê tông ống buy đường kính >70cm, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)
	m3
	4,145

	106
	Quét nước xi măng
	m2
	31,400

	107
	Sản xuất lắp đặt cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng - Đường kính cốt thép ≤10mm
	100kg
	0,045

	108
	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	100m2
	0,023

	109
	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,806

	110
	Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	0,302

	111
	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	3,360

	112
	Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤100kg
	1 cấu kiện
	8,000

	113
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95
	100m3
	0,314

	II
	HẠNG MỤC: NHÀ BẢO VỆ
	
	

	1
	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I
	100m3
	0,2523

	2
	Sửa nền móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn), bằng thủ công độ chặt yêu cầu K=0,90
	m3
	0,2940

	3
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	100m3
	0,1682

	4
	Ván khuôn bê tông lót
	100m2
	0,0336

	5
	Bê tông lót móng, đá 4x6, vữa BT M150, XM PCB40
	m3
	1,1760

	6
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm
	tấn
	0,0735

	7
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm
	tấn
	0,1038

	8
	Ván khuôn bê tông móng.
	100m2
	0,1104

	9
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	2,8440

	10
	Lắp dựng cốt thép đà kiềng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,0221

	11
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,1314

	12
	Ván khuôn gỗ đà kiềng
	100m2
	0,1032

	13
	Bê tông đà kiềng, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	1,0320

	14
	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật
	100m2
	0,1440

	15
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,7200

	16
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,0182

	17
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,0994

	18
	Bê tông dầm mái, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	2,0160

	19
	Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng
	100m2
	0,1760

	20
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,0356

	21
	Lắp dựng cốt thép dầm mái, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,2221

	22
	Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	1,2320

	23
	Ván khuôn gỗ sàn mái (Phần vk đáy dầm tính cho đáy sàn)
	100m2
	0,1764

	24
	Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m
	tấn
	0,2886

	25
	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,3063

	26
	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	100m2
	0,0456

	27
	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,0357

	28
	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,8201

	29
	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	100m2
	0,1340

	30
	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	13,5170

	31
	Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng
	m2
	32,7600

	32
	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	3,8382

	33
	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	1,0874

	34
	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	26,6230

	35
	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	32,8507

	36
	Trát trần, vữa XM M75, PCB40
	m2
	12,3200

	37
	Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40
	m
	21,2000

	38
	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	5,4000

	39
	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	1,6200

	40
	Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	14,9200

	41
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40
	m2
	1,7220

	42
	Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	4,0000

	43
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40
	m2
	1,7220

	44
	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
	m2
	53,2230

	45
	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
	m2
	52,5127

	46
	Ốp đá hoa cương vào tường, tiết diện đá >0,25m2, vữa XM M75, XM PCB40
	m2
	0,9600

	47
	Lát nền, sàn  - Tiết diện gạch ≤ 0,25m2, vữa XM M75, PCB40
	m2
	15,5069

	48
	Sản xuất lắp đặt cửa nhôm sơn tỉnh điện, kính trắng dày 5mm
	m2
	3,3600

	49
	Sản xuất lắp đặt cửa nhôm sơn tỉnh điện, kính trắng dày 5mm
	m2
	10,2200

	50
	Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A
	cái
	1,0000

	51
	Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤40cm2
	hộp
	1,0000

	52
	Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤225cm2
	hộp
	2,0000

	53
	Lắp đặt ổ cắm đôi
	cái
	2,0000

	54
	Lắp đặt công tắc 2 hạt
	cái
	1,0000

	55
	Lắp đặt công tắc 3 hạt
	cái
	1,0000

	56
	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2
	m
	12,0000

	57
	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2
	m
	17,0000

	58
	Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, hộp đèn 1 bóng
	bộ
	5,0000

	59
	Lắp đặt quạt treo tường
	cái
	1,0000

	60
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 90mm
	100m
	0,0600

	61
	Lắp đặt cầu chắn rác D90 Inox 304
	cái
	2,0000

	III
	HẠNG MỤC NHÀ CHỨA CTR, CTNH VÀ KHO HOÁ CHẤT
	
	

	 
	PHẦN MÓNG:
	 
	 

	1
	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I
	100m3
	0,734

	2
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	100m3
	0,489

	3
	Ván khuôn lót móng
	100m2
	0,101

	4
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB40
	m3
	3,528

	5
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm
	tấn
	0,220

	6
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm
	tấn
	0,311

	7
	Ván khuôn móng
	100m2
	0,331

	8
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	8,244

	9
	Lắp dựng cốt thép đà kiềng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,147

	10
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,653

	11
	Ván khuôn lót đà kiềng
	100m2
	0,175

	12
	Ván khuôn gỗ đà kiềng
	100m2
	0,526

	13
	Bê tông lót đà kiềng, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	2,628

	14
	Bê tông đà kiềng, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	5,256

	 
	PHẦN THÂN:
	 
	 

	15
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,085

	16
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,348

	17
	Ván khuôn cột, chiều cao ≤28m
	100m2
	0,526

	18
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	2,628

	19
	Lắp dựng cốt thép giằng đỉnh tường, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,062

	20
	Ván khuôn gỗ giằng đỉnh tường
	100m2
	0,084

	21
	Bê tông giằng đỉnh tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,630

	22
	Ván khuôn gỗ ô văng
	100m2
	0,122

	23
	Lắp dựng cốt thép ô văng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,088

	24
	Bê tông ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,855

	25
	Xây tường thẳng bằng gạch ống 8x8x19cm-Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	36,861

	26
	Gia công xà gồ mái, xà gồ mạ kẽm
	tấn
	0,396

	27
	Lắp dựng xà gồ thép
	tấn
	0,396

	28
	Lợp mái tôn, tôn sóng vuông, dày 0.45mm
	100m2
	1,247

	29
	Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 2x4, PCB40, dày 100mm
	m3
	10,176

	 
	PHẦN HOÀN THIỆN:
	 
	 

	30
	Trát tường ngoài, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40
	m2
	210,002

	31
	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	268,682

	32
	Trát trụ cột, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	13,684

	33
	Trát trụ cột, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	14,600

	34
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40
	m2
	21,097

	35
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40
	m2
	14,798

	36
	Trát giằng đỉnh tường, vữa XM M75, PCB40
	m2
	4,200

	37
	Trát giằng đỉnh tường, vữa XM M75, PCB40
	m2
	4,200

	38
	Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
	m2
	248,983

	39
	Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
	m2
	302,280

	40
	Sản xuất lắp đặt cửa đi 2 cánh mở, KT 1500x2200mm, khung nhôm hệ 700
	m2
	13,200

	IV
	NHÀ XE CÔNG NHÂN + NHÀ BƠM + BỂ PCCC + BỂ XLNT
	
	

	 
	BỂ NƯỚC PCCC + BỂ XLNT
	 
	 

	1
	Đào móng bằng máy đào 1,6m3, chiều rộng móng ≤10m - Cấp đất II
	100m3
	9,914

	2
	Ván khuôn bể nước pccc, bể xlnt
	100m2
	0,129

	3
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M150, đá 2x4, PCB40
	m3
	25,284

	4
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm
	tấn
	5,664

	5
	Lắp dựng cốt thép sàn mái, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m
	tấn
	4,860

	6
	Ván khuôn đáy bể nước pccc và bể xlnt
	100m2
	0,256

	7
	Ván khuôn gỗ thành bao nắp bể và lỗ thăm bể
	100m2
	0,196

	8
	Ván khuôn gỗ nắp bể (phần ván khuôn đáy dầm được tính cho phần đáy sàn)
	100m2
	2,146

	9
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,156

	10
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	1,209

	11
	Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng
	100m2
	0,443

	12
	Lắp đặt tấm băng cản nước tại mạch ngừng bê tông
	md
	127,200

	13
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	64,812

	14
	Bê tông sàn mái SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	35,946

	15
	Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	4,430

	16
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,010

	17
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,073

	18
	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật
	100m2
	0,096

	19
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,480

	20
	Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	5,453

	21
	Ván khuôn gỗ tường thẳng - Chiều dày ≤45cm
	100m2
	4,532

	22
	Bê tông tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	40,548

	23
	Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 5x10x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	0,704

	24
	Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	9,746

	25
	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	281,600

	26
	Trát tường trong, dày 1,5cm, Vữa XM M75, XM PCB40
	m2
	362,510

	27
	Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	32,270

	28
	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	225,900

	29
	Quét dung dịch chống thấm thành bể nước PCCC & bể XLNT
	m2
	512,130

	30
	Đào san đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II
	100m3
	3,350

	31
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	100m3
	3,685

	 
	NHÀ XE
	 
	 

	32
	Cung cấp và lắp đặt bulong neo M18X400 (4.6)
	bộ
	44,000

	33
	Gia công cột bằng thép tấm
	tấn
	1,662

	34
	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m
	tấn
	1,668

	35
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ
	1m2
	153,406

	36
	Lắp cột thép các loại
	tấn
	1,662

	37
	Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m
	tấn
	1,668

	38
	Gia công xà gồ thép
	tấn
	1,142

	39
	Lắp dựng xà gồ thép
	tấn
	1,142

	40
	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ
	100m2
	2,420

	 
	NHÀ BƠM
	 
	 

	41
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,014

	42
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,095

	43
	Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật
	100m2
	0,112

	44
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,560

	45
	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	100m2
	0,050

	46
	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	14,310

	47
	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,014

	48
	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,386

	49
	Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, XM PCB40
	m3
	9,741

	50
	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	48,703

	51
	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	48,703

	52
	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	5,600

	53
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40
	m2
	3,922

	54
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa XM M75, PCB40
	m2
	1,077

	55
	Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
	m2
	58,225

	56
	Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
	m2
	49,780

	57
	Gia công xà gồ thép
	tấn
	0,061

	58
	Lắp dựng xà gồ thép
	tấn
	0,061

	59
	Lợp mái che tường bằng tôn múi, tôn dày 0.45mm
	100m2
	0,230

	60
	Sản xuất và lắp đặt cửa sổ khung nhôm tĩnh điện, kính trắng thường dày 5mm
	m2
	4,800

	61
	Sản xuất và lắp đặt cửa sổ khung nhôm tĩnh điện, kính trắng thường dày 5mm
	m2
	3,520

	V
	HẠNG MỤC NHÀ VỆ SINH CÔNG NHÂN
	
	

	 
	NHÀ VỆ SINH (XÂY MỚI)
	 
	 

	1
	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất IV
	100m3
	0,245

	2
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	100m3
	0,163

	3
	Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,034

	4
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	m3
	1,176

	5
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm
	tấn
	0,083

	6
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm
	tấn
	0,093

	7
	Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,110

	8
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	3,099

	9
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	m3
	1,341

	10
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,078

	11
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,374

	12
	Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng
	100m2
	0,376

	13
	Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	2,817

	14
	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,028

	15
	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK >10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,208

	16
	Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	100m2
	0,137

	17
	Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,892

	18
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,022

	19
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,108

	20
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m
	100m2
	0,148

	21
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,738

	22
	Gia công xà gồ thép
	tấn
	0,244

	23
	Lắp dựng xà gồ thép
	tấn
	0,244

	24
	Lợp mái che tường bằng tôn múi, chiều dài bất kỳ
	100m2
	0,513

	25
	Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	18,749

	26
	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	74,658

	27
	Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	96,160

	28
	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	6,150

	29
	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	2,460

	30
	Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	5,060

	31
	Trát xà dầm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	8,660

	32
	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao 
	m2
	34,355

	33
	Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,25m2, vữa XM M75, PCB40
	m2
	140,162

	34
	Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ
	m2
	85,868

	35
	Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 1 nước phủ
	m2
	107,280

	36
	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	34,800

	37
	Lát nền, sàn - Tiết diện gạch ≤ 0,36m2, vữa XM M75, PCB40
	m2
	34,800

	38
	SXLD cửa đi bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox đi kèm
	m2
	4,800

	39
	SXLD vách ngăn bằng tấm compact HPL dày 12mm, phụ kiện inox đi kèm
	m2
	2,160

	40
	SXLD cửa nhôm sơn tỉnh điện hệ 700, kính mờ dày 5mm
	m2
	12,000

	41
	SXLD cửa nhôm sơn tỉnh điện hệ 700, kính mờ dày 5mm
	m2
	5,040

	 
	PHẦN ĐIỆN
	 
	 

	42
	Lắp đặt công tắc 1 hạt
	cái
	10,000

	43
	Lắp đặt công tắc 2 hạt
	cái
	2,000

	44
	Lắp đặt dây đơn ≤ 2,5mm2
	m
	75,000

	45
	Lắp đặt dây đơn ≤ 2,5mm2
	m
	57,000

	46
	Lắp đặt dây đơn ≤ 6mm2
	m
	20,000

	47
	Lắp đặt đèn chống ẩm có chụp
	bộ
	14,000

	48
	Lắp đặt các automat 1 pha ≤10A
	cái
	2,000

	49
	Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A
	cái
	1,000

	50
	Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤40cm2
	hộp
	10,000

	51
	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm
	m
	90,000

	 
	PHẦN NƯỚC
	 
	 

	52
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 20mm
	100m
	0,196

	53
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 40mm
	100m
	0,486

	54
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 60mm
	100m
	0,066

	55
	Lắp đặt xí bệt
	bộ
	10,000

	56
	Lắp đặt chậu rửa 1 vòi
	bộ
	6,000

	57
	Lắp đặt vòi rửa 1 vòi
	bộ
	10,000

	58
	Lắp đặt vòi rửa vệ sinh
	cái
	10,000

	59
	Lắp đặt phễu thu - Đường kính 100mm
	cái
	10,000

	60
	Lắp đặt chậu tiểu nam
	bộ
	4,000

	 
	 BỂ TỰ HOẠI
	 
	 

	61
	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II
	100m3
	0,119

	62
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	100m3
	0,079

	63
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	m3
	0,526

	64
	Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông bể chứa dạng thành thẳng, bê tông M200, đá 1x2, PCB40
	m3
	1,898

	65
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp
	100m2
	0,379

	66
	Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,030

	67
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ, nắp đan, tấm chớp
	100m2
	0,015

	68
	Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông hố van, hố ga, bê tông M200, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,403

	69
	Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤100kg
	1 cấu kiện
	4,000

	70
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 100mm
	100m
	0,240

	71
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 60mm
	100m
	0,322

	72
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 32mm
	100m
	0,070

	VI
	HẠNG MỤC CỔNG CHÍNH
	
	

	 
	CỔNG CHÍNH-LN19
	 
	 

	1
	Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II
	100m3
	0,164

	2
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	100m3
	0,110

	3
	Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,020

	4
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	m3
	0,816

	5
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm
	tấn
	0,064

	6
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm
	tấn
	0,030

	7
	Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật
	100m2
	0,071

	8
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40
	m3
	2,356

	9
	Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng
	100m2
	0,034

	10
	Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M150, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,516

	11
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,030

	12
	Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,074

	13
	Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng
	100m2
	0,142

	14
	Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	1,572

	15
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật, chiều cao ≤28m
	100m2
	0,124

	16
	Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD ≤0,1m2, chiều cao ≤6m, M250, đá 1x2, PCB40
	m3
	0,777

	17
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,019

	18
	Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m
	tấn
	0,064

	19
	Xây tường thẳng bằng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm - Chiều dày >10cm, chiều cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40
	m3
	7,341

	20
	Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	9,982

	21
	Trát trụ cột; dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40
	m2
	18,861

	22
	Trát tấm đan, vữa XM M75, PCB40
	m2
	1,350

	23
	Trát gờ chỉ, vữa XM M75, PCB40
	m
	22,520

	24
	Quét vôi 1 nước trắng 2 nước mầu
	m2
	52,712

	25
	Ốp đá granit tự nhiên vào tường có chốt Inox
	m2
	5,940

	26
	Quả cầu bê tông, gắn đỉnh trụ cổng (D>400mm)
	quả
	3,000


Chương V
CÁC BẢN VẼ
(File đính kèm)
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